
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 46 3023 CIN 3 đã k/chóp

8 2 42 2022 LNMTCBT 2 bên 

7 3 33 ĐT UBT 2 bên    

8 4 68 8008 Sa BQ TC TT độ 4

7 5 60 2022 Nghịch sản tuyến CTC đã k/chóp

9 6 56 2002 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

9 7 46 2022 CIN 3 đã k/chóp

9 8 41 2012 UBT(P) 4 cm

11 9 42 3003 UBT(T) 6 cm

11 10 39 2002 UBT(T) 5 cm

11 11 23 ĐT UBT(P) 5 cm

2 12 43 2022 UBT(P) 6 cm

2 13 41 2012 UBT(T) 7 cm

2 14 41 1011 UBT 2 bên   

15 21 ĐT UBT(P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 72 7027 Sa TT độ 2, sa TC độ 1

7 2 33 2002 LNMTCBT 2 bên

7 3 28 1011 UBT(T) 7 cm

8 4 59 3003 K NMTC giai đoạn IB

8 5 49 3003 CIN 3 đã k/chóp

9 6 49 3002 CIN 3 t/phát ở mô kênh

9 7 48 4024 CIN 2 đã k/chóp

THỐNG + THUC TRANG + NHÂN 

THỤC TRANG + NHÂN + TÂN.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + H.DANH

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + H.DANH

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + VĂN ĐIỆN.TT

BS KHOA NS + HOÀI NAM + THỊ SAN.TT

V.THÀNH + M.NGỌC + LỚP TT SÀN CHẬU

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + LỆ HẰNG.TT

V.THÀNH + LỆ HẰNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ HƢỚNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ HƢỚNG.TT

ÁI THỤY + THỊ HƢỚNG.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + H.LOAN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + H.LOAN.TT

TH.HOÀNG.BM + H.LOAN.TT

LÊ DIỆP + H.CƢỜNG.TT

V.THÀNH + LỚP TT SÀN CHẬU

V.THÀNH + Đ.THẢO + ĐOAN NGỌC

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + P.DUNG 2

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + P.DUNG 2

V.HÙNG + P.DUNG 2

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TÂN + H.NGỌC.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + H.LINH.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + THỊ MẬN.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + H.CƢỜNG.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

C/định TC vào DC cùng gai + May p/hồi nâng TT AĐ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT ngã ÂĐ

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 18/07/2016 đến ngày 24/07/2016 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ VÀNG

NGUYỄN THỊ ÁNH MAI

BN TNTC

BN TNTC

THÁI THỊ HAI

HUỲNH THỊ HỒNG TƢƠI

LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

VƢƠNG THỊ NGỌC

TRƢƠNG THỊ LÙN

LÊ THỊ BÍCH NGA

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ KIM YẾN

VĂN THI NGỌC TRINH

PHẠM THỊ HÓA

LÂM THỊ ANH

ĐỖ KIM QUYÊN

NGUYỄN THỊ HẰNG

HÀ THỊ NGỌC HUYỀN

PHAN THỊ THU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHỤNG

PHẠM THỊ NGỌC THỦY

TRƢƠNG THỊ NGỌC CHÂU

331UB

341UB

340UB

339UB

2100

5121

2114

2135

SHC

356UB

3239

2101

47N

342UB

338UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

360UB

2082

2076

2071

PM

Ngày: 18/07/2016 

Ngày: 19/07/2016 

2074

3900

2095

2111



9 8 26 1011 LNMTCBT 2 bên

11 9 67 6006 UBT(T) 8 cm

11 10 41 2012 UBT(P) 7 cm

11 11 32 2002 UBT(T) 5 cm

2 12 42 2032 UBT(P) 6 cm

2 13 36 1011 UBT(P) 7 cm

2 14 35 ĐT UBT(P)

15 35 1011 UBT(T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 0020 UXTC + UBT(P)

7 2 47 2022 UXTC + UBT(T) 7cm

7 3 18 ĐT UBT 2 bên   

8 4 50 2032 UXTC + UBT(T) 

8 5 50 4024 UXTC 12 tuần gây cƣờng kinh

8 6 28 0010 UBT(P) 6 cm

9 7 57 1031 UXTC gẩy cƣờng kinh

9 8 42 2012 UXTC + UBT(T) 6cm

9 9 33 0000 UBT(T) 8 cm

11 10 55 2022 UBT(T) 5 cm

11 11 42 2022 UBT(T) 8 cm

11 12 31 0010 UBT(T) 6 cm

2 13 48 1001 UBT(P) 7 cm

2 14 34 2022 UBT(P) 5 cm

2 15 26 ĐT UBT(P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2012 NXTC dƣới niêm gây rong huyết + 

1 0 Nang BT(P)/VMC 2 lần

7 2 45 5003 UXTC + UBT(T)

BS KHOA NS + TRÚC QUỲNH + THU HÀ.TT

HƢNG + H.QUYÊN + NGỌC BÍCH.TT

HƢNG + H.QUYÊN + NGỌC BÍCH.TT

PHẠM TÀI + T.XUÂN + NHƢ NGỌC.TT

PHẠM TÀI + NHƢ NGỌC.TT

Q.HƢƠNG + THU BA + B.CHI.TT

Q.HƢƠNG + THU BA + B.CHI.TT

Q.HƢƠNG + B.CHI.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + NGH.TUẤN.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + THANH TOÀN.TT

THIÊNTHANH + THANH TOÀN.TT

M.TUYỀN + VY.YD + Đ.THÀNH.TT

M.TUYỀN + VY.YD + Đ.THÀNH.TT

M.TUYỀN + Đ.THÀNH.TT

PHẠM TÀI + T.XUÂN + NHƢ NGỌC.TT

BS KHOA NS + MẬN + TUYẾT TRINH.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + T.NGHĨA.TT

THỤC TRANG + HOÀI THƢ + THỊ MẬN.TT

THỤC TRANG + HOÀI THƢ + THỊ THẢO.TT

HOÀI THƢ + THỊ THẢO.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + THANH TOÀN.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + H.VÂN.TT

QUANG.BM + H.VÂN.TT

K.CHI.PNT + THU + NG.PHƢƠNG.TT

K.CHI.PNT + THU + NG.PHƢƠNG.TT

K.CHI.PNT + NG.PHƢƠNG.TT

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM + TH.NGUYÊN.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + H.VÂN.TT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP(P) chừa BT(T) nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần + PP(T) chừa BT(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + PP(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + UBT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

LÊ THỊ TUYẾT VÂN

LÊ THỊ ĐẸP

NGUYỄN HỒNG RIÊNG

NGUYỄN THỊ KHA

PHẠM THỊ NGỌC TRẦM

PHẠM THỊ LY VI

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ THÙY LIÊN

TRƢƠNG THỊ NGỌC ÁNH

ĐOÀN THỊ MỸ PHƢƠNG

PHẠM THỊ BÍCH TRÂM

NGUYỄN THỊ HOA

CHÂU THỊ BẠCH TUYẾT

BN TNTC

ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ BÉ TƢ

TRẦN THỊ XUYẾN

NGUYỄN THỊ THƠM

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

LÊ THỊ HOÀI THANH

HỒ THỊ LOAN

VÕ THỊ NGỌC HƢỜNG

NGUYỄN THỊ TRÚC MAI

PHAN THỊ NGỌC HÀ

BN TNTC

ĐINH THỊ THÚY HẰNG

MAI THỊ LẮC

PHẠM THỊ ĐÀO

3556

2103

2153

2172

2154

2138

3650

3537

3573

2091

2102

2159

2170

2110

2067

2148

2075

2125

2136

2145

2131

2133

2142

2116

2080

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/07/2016 

Ngày: 21/07/2016 



7 3 32 1011 UBT(T) 7 cm nghi LNM/VS II

8 4 48 3003 TSPTĐHNMTC

8 5 45 1001 UXTC 16 tuần

8 6 32 0000 UBT(T) + Ứ dịch VT(T)/VS I

9 7 48 2002 UXTC dƣới niêm + LNMTCBT 2 bên

9 8 33 1011 LNMTC ở BT (T) 7 cm/VS II

9 9 25 ĐT UBT 9 cm

11 10 50 2022 UBT(P) 8 cm

11 11 43 0000 UBT(T) 8 cm

11 12 29 0000 UBT(P) 6 cm nghi LNM/VS I

2 13 43 0020 UBT(T) 7 cm

2 14 23 ĐT UBT(T) 5 cm

2 15 23 ĐT UBT(P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3003 LNMTC trong cơ gây rong huyết

7 2 43 2022 Adenomyosis

7 3 29 0000 UBT 2 bên   

8 4 51 1001 TSPTĐHNMTC

8 5 46 2012 UXTC gây c/kinh + Nang đa thùy BT 2b

8 6 30 1001 LNMTCBT 2 bên

9 7 46 1001 UXTC 12 tuần nhiều nhân

9 8 43 ĐT UBT 2 bên 8cm

9 9 31 1001 UBT(T) 6 cm

11 10 57 3003 T/d UBT(P)

11 11 42 2002 UBT(T) 7 cm

11 12 26 ĐT UBT(T) 5 cm

2 13 45 3013 Polype CTC + UBT(P)

2 14 29 2022 UBT(P) 5 cm

2 15 21 ĐT UBT(P) 6 cm

THU HÀ 2 + TUYẾT HẠNH.TT

TP NGA + TR BÍCH 2 + TH.HƢƠNG.TT

TP NGA + TR BÍCH 2 + TH.HƢƠNG.TT

TP NGA + TH.HƢƠNG.TT

H.THẮM + VĂN HÔI.TT

ĐỖ HIẾU + HỒNG DƢƠNG + THỊ MẬN.TT

ĐỖ HIẾU + HỒNG DƢƠNG + THỊ MẬN.TT

ĐỖ HIẾU + THỊ MẬN.TT

THU HÀ 2 + TẠLINH + TUYẾT HẠNH.TT

THU HÀ 2 + TẠLINH + TUYẾT HẠNH.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 3 + M.PHƢƠNG.TT

LÊ DIỆP + THÚY PHƢỢNG + TÂN.TT

LÊ DIỆP + THÚY PHƢỢNG + TÂN.TT

LÊ DIỆP + TÂN.TT

H.THẮM + HIỀN.CĐT + VĂN HÔI.TT

H.THẮM + HIỀN.CĐT + VĂN HÔI.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + THỊ VÂN.TT

D.MINH + THỊ VÂN.TT

ANH TUẤN + THƢ HƢƠNG + TRUNG TIÊU.TT

ANH TUẤN + THƢ HƢƠNG + TRUNG TIÊU.TT

ANH TUẤN + TRUNG TIÊU.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + M.THỊNH.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

T.NGỌC + LAM HÀ

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + ÁI LOAN.TT

K.HOÀNG + ÁI LOAN.TT

K.HOÀNG + ÁI LOAN.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + THỊ VÂN.TT

H.QUYÊN + NGỌC BÍCH.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

NGUYỄN THỊ DIỆU

PHẠM THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM PƢỢNG

TRẦN THỊ DIỄM TRANG

TRẦN THỊ DIỄM

NGÔ THỊ HỒNG

LÊ THỊ HẢI HƢỜNG

NGUYỄN THỊ NGỌC

HỒ THỊ CHIẾN

TRƢƠNG THỊ HOÀNG OANH

LÊ HỒNG THƠ

HỒ THỊ GIÀU

CHIÊNG A THẬP

CAO THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

TÔN THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

NGUYỄN THỊ THÙY

BN TNTC

BN TNTC

LƢƠNG THỊ LÀI

BẠCH THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

KIM THỊ HUỲNH XÂY

BẠCH THỊ NGỌC

TỐNG THỊ TỐ LOAN

LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐỖ THỊ THIN

PHAN THỊ KIM THOA

3692

KP

3553

3713

3814

2167

3695

3714

3685

3629

2146

3534

3690

3532

KP

2180

2197

2175

2187

2186

2140

2176

3559

2184

1425

3805

2198

2137

Thứ: SÁU 

Ngày: 22/07/2016 



Ngày 14 tháng 7 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


